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THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG 

          TỔ NGOẠI NGỮ  

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN GIỮA HỌC KỲ I - KHỐI 10 NĂM HỌC 2024- 2025 

MÔN : TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS  

1. MỤC TIÊU 

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về: Unit 1,2 3 

1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng: Listening,  Reading, Writing & Language 

2. NỘI DUNG 

2.1. Phonetics & Pronunciation (unit 1-2 -3) vowel sounds  s, es ending sounds, stress in two - syllable 

words 

2.2. Grammar 

- Present simple  vs Present countinuous                                    - Compound sentences ( with and, but, so, or) 

- Passive voice (simple present, simple past and modal verbs)                                   

- TO -infinitive   and  bare -infinitive                              - Future with WILL vs BE GOING TO 

2.3. Topics for Vocab  & reading 

- Family life                                                           - Music          - Human and the environment 

- Collocation: put out the rubbish, do the laundry, shop for grocery, do the heavy lifting, do the washing - up, 

take the responsibility for, take part in, participate in, in search of, adopt a green life style, raise awareness, 

clean up the school, cut down on, identify with. 

3. Ma trận: Đề kiểm tra tiếng anh khối 10 giữa kỳ 1 gồm 37 câu (34 câu trắc nghiệm, 03 câu tự luận)  

( thời gian 60 phút) cụ thể như sau: 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

LISTENING: Gồm 2 task, 8 câu hỏi, 2 điểm 

Chủ đề: - Family life                     - Music          - Human and the environment 

Mỗi task các em sẽ nghe 2 lần, tổng cộng thời gian nghe khoảng 8 phút. 

Task 1: Các em sẽ nghe một bài hội thoại và trả lời 4 câu hỏi trắc nghiệm 

Task 2: Các em sẽ nghe một bài độc thoại ( monologue/ talk) và trả lời 4 câu hỏi trắc nghiệm. 

LANGUAGE IN USE: VOCABULARY  and GRAMMAR 

PART 1: PHONETICS (4 câu) 

1. Stress: stress in two- syllable words 

( Các em chọn từ có dấu nhấn khác với các từ còn lại) 

2. Pronunciation: vowel sounds,  “s, es” ending sounds 

( Các em chọn từ có phần được gạch chân được phát âm khác với các phần được gạch chân của các 

từ còn lại) 

PART 2: VOCABULARYand GRAMMAR (4 câu) 
( Các em chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu hỏi về từ vựng và ngữ pháp) 

READING: gồm 4 bài đọc hiểu 16 câu trong đó: 

Reading 1: Đọc bảng thông báo điền khuyết ngữ pháp, từ/cụm từ. 

Reading 2: Đọc bảng quảng cáo điền khuyết ngữ pháp, từ/cụm từ. 

Reading 3: Đọc hiểu thông tin theo chủ đề unit 1,2,3 điền khuyết ngữ pháp, từ/cụm từ. 

Reading 4: Đọc hiểu thông tin theo chủ đề unit 1,2,3 và trả lời câu hỏi trắc nghiệm ( bài đọc có độ dài 250 

đến 300 từ). 

WRITING  

Các em sắp xếp trật tự các câu lại thành đoạn văn/lá thư bằng cách chọn đáp án dúng nhất: 2 câu 

B. PHẦN TỰ LUẬN: 1,5 điểm 

1. Các em viết lại câu mà không thay đổi nghĩa bằng cách sử dụng các gợi ý cho sẵn: 2 câu 

- Câu bị động thì hiện tại đơn,  
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- Chuyển đổi câu bằng nghĩa sử dụng động từ let, allow 

 

2.  Các em viết một đoạn văn khoảng 100 từ về chủ đề được cho. (1 điểm)  

( Đoạn văn phải có mở đoạn, các câu khai triển ý và kết đoạn) 

- In about (80-100 words), write a paragraph about  the reasons why teenagers should be 

encouraged to do household chores. 

 - In about (80-100 words), write a paragraph about a TV show / music show / or a singer that you 

like.  

 - Write a paragraph (80 - 100 words) about ways to reduce your carbon footprint. 

- Write a paragraph ( 80 — 100 words) about one of your family routines 

( Your response will be evaluated in term of Task Achievement, Organization, Vocabulary and 

Grammar) 

 

EXERCISES 

I. Phonetics 

E1: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in 

pronunciation in each of the following questions. 

Question 1: A. grocery B. homemaker C. together D. promotion 

Question 2: A. gratitude B. character C. activate D. agreement 

Question 3: A. prepare B. strengthen C. respect D. special 

Question 4: A. husband B. rubbish C. contribute D. vulnerable 

Question 5: A. benefit B. routine C. children D. finance 

Question 6: A. playtime B. value C. grateful D. table 

Question 7: A. generation B. grateful C. educate D. grandparents 

Question 8:A. proofs  B. books        C. points   D. days 

Question 9: A. helps  B. laughs        C. cooks   D. finds 

Question 10:A. chores B. dishes        C. houses   D. coaches 

E2: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the 

primary stress in each of the following questions. 

Question 1: A. become B. idol C. comment D. season 

Question 2: A. perform  B. release C. receive D. talent 

Question 3: A. talent B. artist C. award D. famous 

Question 4: A. theatre B. movie C. famous D. attend 

Question 5: A. enjoy B. perform C. suffer D. agree 

Question 6: A. weather B. birthday C. boring D. expect 

Question 7: A. singer B. receive C. programme D. lyrics 

Question 8: A. compose B. careful C. second D. album 

Question 9: A. upload B. theatre C. receive D. guitar 

Question 10: A. singer B. compose C. common D. programme 

Question 11: A. favour B. enjoy C. reveal D. perform 

Question 12: A. common B. music C. people D. perform 

Question 13: A. melody B. festival C. positive D. contestant 

Question 14: A. routine    B. laundry             C. household                D. picnic 

Question 15: A. reduce   B. adopt                 C. issue                        D. protect 

II. VOCABULARY  and GRAMMAR 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 
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Question 1: He __________ to the cinema yesterday evening.  

 A. has gone  B. goes  C. went  D. had gone  

Question 2: Jim _________________ a book at the moment. 

 A. is reading B. had read  C. reads  D. has read  

Question 3: I’m busy at the moment, _______on the computer 

 A. I work  B. I’m worked  C. I’m working  D. I worked 

Question 4: Don’t bother me while I _______________ 

 A. am working B. was working  C. will work  D. will have completed 

Question 5: My brother_______________out at weekend. 

 A. doesn’t usually go  B. does usually not go 

 C. doesn’t usually goes  D. usually doesn’t goes. 

Question 6: My mother and I often go to the supermarket to shop for ____ at weekends. 

 A. cook B. groceries C. heavy lifting D. the chores 

Question 7: It's not easy for some tenth-graders to get into high school ______________. 

 A. works B. routines C. times D. responsibilities  

Question 8: After eating dinner, I have to do the ____ and then do my homework every day. 

 A. washing-up B. wash-up C. washing-ups D. washings-up 

Question 9: My mother is a ___________. She doesn't go to work, but stays at home to look after the family.  

 A. breadwinner B. homemaker C. housemaid D. solider 

Question 10: Do you know the oldest type of _______ energy is the biomass that is derived from plant matter?  

 A. remarkable B. significant C. sustainable D. affordable  

Question 11: His teacher made him _________ for his bad behaviour.  

 A. to apologised B. apologising C. to apologise D. apologise 

Question 12: We buy _______ food at the farmers' market. It costs a little bit more, but we think it's better for 

our health.  

 A. organic B. non-organic C. healthy D. wealthy  

Question 13: In the UK, poor air quality is responsible ___________ some 40,000 deaths each year. 

 A. to B. for C. in D. with 

Question 14: Sustainable energy is energy that __________ the needs of the present generations. 

 A. meets B. takes C. makes D. picks 

Question 15: We can’t go along here because the road _______. 

 A. is repairing B. is repaired C. is being repaired D. repairs 

Question 16: ___________car models always attract great attention at exhibitions.  

 A. Eco – friendly B. Wealthy C. Passionate D. Portable  

Question 17: Remember to turn off your ___________when they are not used.  

 A. household chores B. household appliances C. household finance D. invitations  

Question 18: Small changes in your daily habits can help reduce the ___________you produce.  

 A. carbon footprint B. footsteps C. issues D. trouble  

Question 19: You should cut down ________ electricity usage to reduce your carbon footprint. 

 A. in B. on C. to D. for 

Question 20: Money ______ to the homeless shelter by Larry. 

 A. donated B. was donating C. was donated D. donates 

Question 21: This house is going ______ by my mother 

 A. sold B. to be sold C. to sold D. to sell 

Question 21: When he was a teenager, he ___________at the local theatre in his home town during the tourist 

season. 
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 A. performed B. attracted C. decided D. relaxed 

Question 22: She has joined the panel of _____________ the popular TV talent show. 

 A. audience B. judges C. viewers D. watchers 

Question 23: I didn't enjoy the performance because I couldn't __________with any of the main characters. 

 A. identify B. deal C. cope D. cooperate 

Question 24: Judges travel all round America __________search of the best singers and bring them to 

Hollywood. 

 A. on B. in C. at D. for 

Question 25: These games are challenging, ____ it’s not easy to spend little time playing them. 

 A. so B. and C. for D. or 

Question 26: I didn’t want to continue watching the show_________it was more and more boring later. 

 A. for B. or C. but D. and 

Question 27: Smoking is extremely detrimental to health, ____ many people continue to smoke anyway.  

 A. nor B. so C. yet D. then 

Question 28: Do you like singing_________dancing? 

 A. but B. yet C. so D. or 

Question 29: I admire Celine Dion_________she has a nice voice. 

 A. so B. and C. but D. for 

Question 30: We are not allowed _________ jeans at school. 

A. wear B. to wear C. wearing 

Question 31: Let's ________out to dinner. 

 A. go B. going C. come D. coming 

Question 32: Tom said that he could _________ me with this assignment. 

 A. helped B. helping C. to help D. help 

Question 33: Mai agreed _________ my old laptop.  

A. buying B. bought C. buys D. to buy 

Question 34: John’s voice is nice, _________his performance style is not good enough. 

 A. and B. so C. or D. but 

Question 35: This singer was nominated for 10 Grammys, _________he won two. 

 A. and B. so C. for D. but 

IV. WRITING 

1.Transformation sentences: (2 sentences) 

2. Write a well- organized paragraph: 
 

ĐỀ THAM KHẢO – MINH HỌA 

 

 

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG 

TỔ NGOẠI NGỮ 

   

 

 

               (Đề kiểm tra có 04 trang) 

 

 

 

ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA GIỮA KÌ 1  

NĂM HỌC 2024-2025 

Môn Tiếng Anh - Lớp 10 

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề  

 

 

Họ, tên học sinh:.............................................................. 

Số báo danh:.................................................................... 

ĐỀ MINH HỌA 
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 Đề thi gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận  

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8.5 ms) 

Học sinh làm bài trên PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 

I. LISTENING 

1. Listen to a conversation between Mai and Mike, and choose the correct answers A, B, or C. 

You will listen to the recording TWICE. 

Question 1. What is the conversation mainly about? 

A. What motivates independent learners. 

B. Independent learners’ sense of responsibility. 

C. What makes a successful independent learner. 

Question 2.How many main characteristics does website say independent learners have ? 

A. Four  B. Two  C. three    

Question 3. What makes independent learners study hard? 

A. Their motivation for learning. 

B. Their learning goals. 

C. The responsibility for their own learning. 

Question 4. What do independent learners do if the task they are working on is too difficult? 

A. They give up and move on to something harder. 

B. They make every effort to finish it. 

C. They ask questions about it. 
2. Listen to a short lecture about the design and the success of smartphones and choose the correct answer 

A, B, C or D.  

Question 5. Where can we find the glass touch screen of the phone? 

A. On the top right side    B. On the front 

C. At the bottom   D. At the opposite end 

Question 6. What part of a smartphone do we use to turn it on or off again? 

A. The display   B. The power button 

C. The case    D. The microphone 

Question 7. What is a USB input for? 

A. Speaking into and phoning someone.   B. Taking photos and recording. 

C. Connecting to the Internet and making a call.  D. Charging your phone or uploading your files. 

Question 8. What will you need to do if the power bar is low? 

A. Connect it to a laptop.    B. Look at it to check the battery. 

C. Plug it in and charge it again shortly.  D. Observe it constantly. 

 

II. PRONUNCIATION – LEXICAL GRAMMAR 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in 

pronunciation in each of the following questions. 

Question 9. A. picks B. invents C. laughs D. decides 

Question 10. A. hunting B. culture C. sugar D. study 

 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in the 

position of primary stress in each of the following questions. 

Question 11. A. routine    B. laundry             C. household                D. picnic 

Question 12: A. reduce   B. adopt                 C. carry                        D. protect 
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Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Question 13.John’s voice is nice, _________his performance style is not good enough. 

 A. and B. so C. or D. but 

Question 14: We ______ to school on weekdays.  

A. have gone   B. go   C. went  D. will go 

Question 15: You should ____ down on electricity usage to reduce your carbon footprint. 

 A. put B. cut C. work D. make 

Question 16: Two of the four contestants will be ____ after tonight's show. 

 A. composed  B. cheered  C. eliminated  D. terminated 

III. Read the following advertisement / announcement and mark the letter A, B, C or D to indicate the 

correct option that best fits each of the numbered blanks  

List out your top perks and benefits 

 What’s in it for the candidate? Most jobseekers (83%) agree that (17)____ company’s benefits and perks 

have a significant impact (18)____their decision of whether or not to accept a job offer there.* Encourage 

more people to apply by sharing the attractive rewards and benefits you offer your employees, such as: 

-Unlimited PTO 

-Flexible hours 

-Medical, dental and vision care (19)_____ 

-Office snacks 

-Tuition reimbursement 

 

Question 17. A. the   B. no article  C. a   D. an 

Question 18. A. in   B. on   C. with  D. of  

Question 19. A. coverage  B. covering  C. cover  D. covered 

Question 20.  A. are required B. requiring C. requires D. have required 

Question 21.  A. nominate B. dominate C. activate D. illustrate 

Question 22.  A. Should B. Had C. Were D. Do 

 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct arrangement of the sentences to make a meaningful 

paragraph/letter in each of the following questions. 

Question 23. : a. I hope this letter finds you in good health.”  

b. We are planning a family reunion next month and would love for you to join. 

c. Please let us know if you can make it. 

d. It’s been too long since we last caught up. 

e. The reunion will be at our usual spot by the lake.  

f. Looking forward to your positive response. 

A. a - b - e - d - c - f  B. a - d - b - e - c - f  C. a - b - d - e - c - f  D. a - d - b - c - e - f 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct arrangement of the sentences to  

make a meaningful paragraph/letter in each of the fallowing questions. 

ANNOUNCEMENT OF SCHOOL YEAR-END PARTY 

The School Youth Union would like to announce: 

• All students (20) ______ to be present at 19:00 on May 29. 

• Each class is to prepare a performance for the Talent Show. Each performance should not 
exceed 5 minutes. 

• Each class is to (21) ______ one student to take part in the "King and Queen of the Night" event. 
(22) ______you have any questions, please contact your class monitor 

https://www.indeed.com/hire/c/info/job-perks?hl=en&co=US
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Question 24: 

a. Also, volunteering helps students connect with the community, making them aware of the needs around them. 

b. Additionally, students deve1op such important skills as teamwork and communication ones while they 

volunteer. 

c. Firstly, students who do voluntary work gain valuable real-world experience which can help in their future careers. 

d. Finally, doing volunteer work can be a rewarding experience, as students feel good about helping others. 

e. High school students benefit from doing voluntary work in many ways. 

A. e — c — a — b — d B. e — a — c — b — d 

C. c — a — b — d — e D. c — e — a — b — d 
 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best 

fits each of the numbered blanks. 

Regular routines can help people feel like they have control over their daily lives and that they can take 

positive steps (25) ____ managing their health. For example, making time for exercise within routines can help 

meet recommended daily activity levels. This is especially relevant now (26) ______ research shows that 

people who reduced their activity levels during the pandemic could experienc6e enduring health effects. As 

people increase activity outside their homes, they might (27) _____taking transit to school and work, returning 

to organised fitness activities and the gym and opportunities to include movement throughout the day. (28) 

______ ways that routines can support health include regular meal preparation and getting enough sleep, 

activities (29) ______ seem simple but can give positive results in healthy ageing over a lifetime. 

Adapted from https://theconversation.com/what-you-do-every-day-matters-the-power-of- routines-178592 

Question 25: A. on   B. in   C. of   D. from 

Question 26: A. but   B. yet   C. since  D. despite 

Question 27: A. consider  B. use   C. need  D. open 

Question 28: A. other   B. another  C. each  D. few 

Question 29: A. when  B. where  C. who   D. which 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the 

questions. 

 A recent study shows that an unequal share of household chores is still the norm in many households, 

despite the fact that many more women now have jobs. In a survey of 1,256 people ages between 18 

and 65, men said they contributed an average of 37% of the total housework, while the women 

estimated their share to be nearly double that, at 70%. This ratio was not affected by whether the 

woman was working or not. 

   When they were asked what they thought was a fair division of labour, women with jobs felt that 

housework should be shared equally between male and female partners. Women who did not work 

outside the home were satisfied to perform 80% - the majority of the household work - if their husbands 

did remainder. Research has shown that, if levels increase beyond these percentages, women become 

unhappy and anxious, and feel they are unimportant. 

   After marriage, a woman is reported to increase her household workload by 14 hours per week, but 

for men the amount is just 90 minutes. So the division of labor becomes unbalanced, as a man's share 

increases much less than the woman's. It is the inequality and loss of respect, not the actual number of 

hours, which leads to anxiety and depression. The research describes housework as thankless and 

unfulfilling. Activities included in the study were cooking, cleaning, shopping, doing laundry, washing 

up and childcare. Women who have jobs report that they feel overworked by these chores in addition 

to their professional duties. In contrast, full-time homemakers frequently anticipate going back to work 

when the children grow up. Distress for this group is caused by losing the teamwork in the marriage. 

https://theconversation.com/what-you-do-every-day-matters-the-power-of-routines-178592
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Question 30: What is this passage mainly about?  

A. Unbalanced sharing of housework 

B. The increase in working hours. 

C. The equality in sharing housework. 

D. The work of married women 

Question 31: All activities mentioned in the passage are household chores EXCEPT________. 

A. shopping     B. washing-up  

C. taking care of old-aged parents  D. child-caring 

Question 32: The word "norm" in paragraph 1 is closest in meaning to________. 

A. unequal thing  B. changing thing C. usual thing  D. strange thing 

Question 33: Although women think men should share the housework, those who don't have paid job 

agree to share________of the chores. 

A. 14 per cent B. 70 per cent  C. 37 per cent  D. 80 per cent 

Question 34: The word "they" in paragraph 2 refers to________. 

A. men   B. women  C. jobs   D. labor 

B. PHẦN TỰ LUẬN: (1.5 ms)  

Học sinh làm bài trên PHIẾU TRẢ LỜI TỰ LUẬN 

1. Rewrite the sentences beginning with the given words or using suggestions. (0.5 m) 

Question 1. Millions of people will watch his music videos online 

→ His music videos......................................................................................................... 

Question 2.  The teacher allowed her students to use their phone to look up new English words. 

→ .The teacher let .................................................................................................................... 

2. Write a paragraph: (1m) 

In about (80-100 words), write a paragraph about your favourite singer.Your paragraph should 

have a topic sentence, supporting sentences, and a concluding sentence. Your response will be 

evaluated in term of Task Achievement, Organization, Vocabulary and Grammar. 
You can use the following questions as cues: 

* What is his / her name? 

* What type of music does he / she sing? 

* What type of people listen to his / her songs? 

* Why do you admire him / her? 

 


